MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ- LỚP 4
1.NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ( SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHƯƠNG TRÌNH 2018 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CŨ)
1.1. Quan điểm xây dựng Chương trình môn học
1.2. Mục tiêu giáo dục
1.3. Nội dung chương trình môn học:
Các kiến thức lịch sử, địa lí được tích hợp trong các chủ đề; các chủ đề được thiết kế theo sự mở rộng về không gian địa lí và xã hội (từ địa phương, vùng miền, đến đất nước và thế giới).
Cấu trúc nội dung chương trình chú trọng chọn điểm: Đối với lịch sử, các kiến thức lịch sử được lựa chọn không tuân thủ nghiêm ngặt tính lịch đại mà lựa chọn những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của vùng miền, của quốc gia, khu vực, của một số giai đoạn lịch sử. Đối với địa lí, mỗi vùng miền, quốc gia, khu vực chỉ lựa chọn một số kiến thức địa lí tiêu biểu, đặc trưng cho từng vùng. Việc lựa chọn các vùng miền ngoài dựa trên nét đặc trưng về tự nhiên còn dựa trên vai trò lịch sử của vùng đất đó.
Ở chương trình lớp 4, học sinh sẽ tìm hiểu địa phương mình đang sinh sống (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương): vị trí, điều kiện tự nhiên, con người, tìm hiểu lịch sử và văn hoá địa phương; tiếp đến, học sinh sẽ tìm hiểu các vùng của đất nước, bao gồm: Đồng bằng Bắc Bộ, Miền núi và trung du Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mỗi vùng sẽ lựa chọn một số nét tiêu biểu về tự nhiên, dân cư, hoạt động sản xuất, lịch sử, văn hoá của vùng để giới thiệu.
Trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí, các kiến thức lịch sử và địa lí được tích hợp trong từng chủ đề về địa phương, vùng miền, đất nước và thế giới. Đối với chủ đề địa phương, vùng miền, sẽ tìm hiểu về tự nhiên, dân cư, lịch sử văn hoá của địa phương, vùng miền đó. Một số nội dung sẽ chủ yếu là địa lí, hoặc lịch sử; một số nội dung tích hợp cả lịch sử, địa lí, văn hoá, …
Ví dụ, chủ đề Đồng bằng Bắc Bộ được thiết kế 5 nội dung như sau:
Thiên nhiên đồng bằng Bắc Bộ;
Dân cư và một số nét văn hóa;
Sông Hồng và văn minh sông Hồng;
Thăng Long - Hà Nội;
Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trong đó, nội dung đầu tiên sẽ chủ yếu là kiến thức địa lí, nội dung cuối chủ yếu là kiến thức lịch sử; các nội dung còn lại đều tích hợp giữa lịch sử, địa lí và một số lĩnh vực khác. Thiết kế chương trình như vậy nhằm giúp học sinh vận dụng tích hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống phù hợp với lứa tuổi.
So với chương trình môn Lịch sử và Địa lí năm 2006, nội dung chương trình năm 2018 có những thay đổi như sau:
Đối với lớp 4:
· Chương trình kế thừa bài mở đầu, bổ sung thêm một số phương tiện học lịch sử và địa lí (ngoài phần bản đồ).
· Phần đầu chương trình tìm hiểu về địa phương (tỉnh, thành phố) gồm cả địa lí và lịch sử, trong khi chương trình năm 2006 học lịch sử địa phương ở cuối lớp 4 và lớp 5; địa lí địa phương học cuối lớp 5.
· Tìm hiểu một số nét tiêu biểu về địa lí, lịch sử, văn hoá theo 5 vùng: Miền núi và trung du Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ; Bổ sung thêm một số nội dung lịch sử và văn hoá ở mỗi vùng: Đền Hùng và giỗ tổ Hùng Vương; Văn Miếu - Quốc Tử Giám, địa đạo Củ Chi… Một số nội dung tích hợp sâu kiến thức lịch sử và địa lí: sông Hồng và văn minh sông Hồng; Thăng Long - Hà Nội, phố cổ Hội An…
· Chương trình không tìm hiểu về các thành phố: Đà Lạt, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ; bổ sung thêm về thành phố Hội An.
2.THIẾT KẾ MỘT KẾ HOẠCH DẠY HỌC :
Trong Chương trình hiện hành, khi xây dựng 1 giáo án dạy học, giáo viên sẽ căn cứ vào nội dung kiến thức trong sách giáo khoa để xác định mục tiêu bài học, tiếp đó là lựa chọn các phương tiện, phương pháp dạy học và tổ chức dạy học với các hoạt động của thầy - trò. Đối với Chương trình GDPT 2018, giáo viên cần căn cứ vào năng lực và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học để xác định được mục tiêu của 1 chủ đề/bài học. Từ đó giáo viên sẽ căn cứ vào đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học đáp ứng mục tiêu đặt ra. Các hoạt động dạy học chủ yếu tổ chức cho học sinh khám phá, thực hành và vận dụng. Điều này sẽ cho phép giáo viên chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động cho học sinh. Mặt khác, chương trình dạy học phát triển năng lực chú trọng đến đánh giá quá trình. Vì vậy, trong mỗi hoạt động dạy học, giáo viên cần xác định các công cụ đánh giá và các yêu cầu cần đạt để có thể đánh giá chính xác kết quả hoạt động của học sinh. Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học 1 chủ đề/bài học trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học theo Chương trình mới cụ thể như sau:
2.1.Xác định mục tiêu bài học và lựa chọn nội dung dạy học trọng tâm 
(Đây chính là yêu cầu cần đạt của mỗi tiết dạy)
· Xác định mục tiêu bài học: Mục tiêu bài học vừa là cái đích hướng tới vừa là yêu cầu cần đạt cho người học. Mục tiêu giúp giáo viên xác định rõ những nhiệm vụ mình cần phải làm và các yêu cầu người học cần đạt được trong mỗi chủ đề, mỗi bài học. Việc xác định mục tiêu bài học lịch sử theo định hướng phát triển NL ngoài việc dựa vào các căn cứ chung cần nhấn mạnh một số yêu cầu như xác định rõ các NL cần hình thành cho HS trong bài học đó. Bởi mục tiêu về NL sẽ quyết định các hoạt động dạy học; các mục tiêu về NL không độc lập với mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ mà có sự kết hợp nhuần nhuyễn cả ba yếu tố này đặt trong một bối cảnh cụ thể; cần chú ý đến mục tiêu về NL vận dụng và liên hệ thực tế và hình thành phẩm chất cho HS.
· Để xác định được mục tiêu của chủ đề hay bài học, giáo viên cần căn cứ vào yêu cầu cần đạt của từng chủ đề trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí, từ đó xác định các năng lực đặc thù, năng lực chung và phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển trong chủ đề hoặc bài học với những biểu hiện cụ thể thông qua nội dung và phương pháp dạy học.
Lưu ý khi  xác định yêu cầu cần đạt của chủ đề hay bài học, giáo viên không nên ghi rõ thành kiến thức, kĩ năng và thái độ, cần sử dụng các động từ trong thang nhận thức Bloom để viết mục tiêu. Đối với dạy học phát triển năng lực, trong quá trình dạy học, người học sẽ phải trả lời được câu hỏi “Học xong, học sinh làm được những gì?” chứ không phải “học sinh biết gì?”. Vì vậy, khi xác định mục tiêu, giáo viên cần chỉ ra quá trình học sinh tìm kiếm, phát hiện, chiếm lĩnh, phát triển kiến thức, kĩ năng và thái độ. Tức là chỉ ra con đường học sinh tư duy như thế nào để đạt được kết quả đó.
Ví dụ, trong chủ đề “Duyên hải miền Trung”, đối với bài “Thiên nhiên ở Duyên hải miền Trung” từ yêu cầu cần đạt trong chương trình môn học, giáo viên có thể xác định các mục tiêu của bài học như sau:
Bài. Thiên nhiên ở Duyên hải miền Trung 
Về năng lực: Bài học góp phần hình thành và phát triển các năng lực sau:
- Năng lực đặc thù
+ Năng lực nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: mô tả được những nét tiêu biểu về tự nhiên của vùng; phân biệt đựợc sự khác nhau về khí hậu giữa Bắc và Nam núi Bạch Mã; nêu đựợc một số thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân ở Duyên hải miền Trung.
+ Năng lực tìm hiểu lịch sử và địa lí: xác định được ranh giới của Duyên hải miền Trung trên lược đồ/bản đồ; kể tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng ở Duyên hải miền Trung; nhận xét được bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm của 2 địa điểm.
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nêu được một số biện pháp phòng chống thiên tai ở miền Trung.
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự học: khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm có hiệu quả.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện công nghệ thông tin phục vụ bài học; biết phân tích và xử lí tình huống.
Về phẩm chất: bài học góp phần hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, trách nhiệm: yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên; có trách nhiệm và hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.
* Chú ý: Lựa chọn các nội dung trọng tâm của bài học: Cùng với mục tiêu bài học, việc xác định nội dung trọng tâm của bài học là điều cần thiết đối với các môn học nói chung và môn Lịch sử nói riêng bởi đặc điểm của các kiến thức lịch sử là mang “tính quá khứ”, HS sẽ rất khó tiếp cận và hiểu được nội dung nếu không có định hướng của GV. Việc lựa chọn được nội dung trọng tâm của bài học sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập, giảng dạy tránh được sự “quá tải” về kiến thức cho HS. Để xác định nội dung trọng tâm, GV cần bám sát các yêu cầu cần đạt đã được quy định trong chương trình.
Tóm lại: Yêu cầu cần đạt  của môn học cần đảm bảo 3 nội dung: 
Kiến thức, Năng lực ( Không ghi các năng lực chung chung mà tùy thuộc vào bài để xác định năng lực đặc thù – Ở ví dụ trên, những chữ mà tôi in đậm là chúng ta phải ghi rõ trong phàn xác định yêu cầu cần đạt), Phẩm chất ( Không liệt kê các phẩm chất, mà phải chọn những phẩm chất sát với nội dung của từng bài, câu chữ phải linh hoạt để phù hợp với nội dung bài).
2.2. Phần chuẩn bị ( Đồ dùng dạy học)
- Căn cứ vào Chương trình môn học, mục tiêu bài học, tài liệu học tập và các tài liệu liên quan, đối tượng học sinh (khả năng học tập của học sinh) và điều kiện thực hiện (thực tiễn của nhà trường, địa phương; phương tiện…), giáo viên sẽ xác định các nội dung của chủ đề hoặc bài học và phương tiện dạy học; mình càn phải chuẩn bị những gì. Ở nội dung này, chúng ta nên xác định theo 2 ý:
Ý 1: Chúng ta cần phải chuẩn bị những đồ dùng gì để phục vụ cho tiết học?
Các tư liệu, học liệu được GV và HS chuẩn bị phù hợp mới mục tiêu bài học và môi trường tổ chức dạy học. Những học liệu, tư liệu được sử dụng khi dạy học bao gồm những mô hình, bản đồ, lược đồ, sơ đồ, tài liệu chữ viết, tranh ảnh, máy chiếu,...
Cũng như các môn học khác, các hoạt động dạy học lịch sử đa phần diễn ra tại lớp học. Ngoài ra, GV có thể tổ chức cho HS tham gia học tập thực tế như tại các di tích, bảo tàng. Tùy các môi trường học tập khác nhau, GV thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp.
Ở nội dung này, tôi đặc biệt lưu ý với các đồng chí về việc giao việc cho học sinh, yêu cầu học sinh chuẩn bị những gì. Thông thường chúng ta thường thấy ở phần chuẩn bị chủ yếu là của Gv mà chúng ta chưa giao việc cho học sinh: Ngày nay, các em tiếp cận với máy tính, điện thoại thường xuyên nên Gv có thể giao cho các em về nhà tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của vùng, miền hoặc thành phố mình được học,...
Ý 2: Các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực: Trong tiết học này, chúng ta sử dụng PP, KT nào thì chúng ta ghi ra. VD: Kĩ thuật khăn trải bàn, KT sơ đồ tư duy,...
Ở phần này, tôi đưa ra 2 gợi ý như vậy, đặc biệt là ý thứ 2 có đc sẽ thắc mắc, có phải ghi vào trong giáo án hay không? Tôi xin trả lời: Những gì tôi đưa ra chỉ là định hướng, còn ghi cụ thể thế nào, ở phần chuẩn bị hay cụ thể ở trong hoạt động dạy thì tùy theo từng nhà trường quy định.
2.3.Tiến trình dạy- học: 
Thiết kế hoạt động dạy học là một công việc cần sự đầu tư kĩ lưỡng của GV. Đây là phần trọng tâm, thể hiện toàn bộ kịch bản của giờ dạy. Những phương pháp nào cần phải vận dụng, những tình huống học tập nào cần đưa vào bài,… Để thiết kế hoạt động dạy và học, GV cần: Phân tích nội dung học tập; Phân tích kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm hiện có của người học; Xây dựng tình huống học tập. Sau đó thiết kế hoạt động của người học, thiết kế hoạt động tổ chức và hướng dẫn.
Khi thể hiện trong thiết kế bài học, GV cần nêu rõ cách thức triển khai hoạt động cụ thể của GV và HS, đồng thời nêu rõ mục tiêu của các hoạt động đó, tránh việc chỉ nêu tên phương pháp. Thiết kế bài học mới được áp dụng cần ghi rõ hoạt động dạy học. Với mỗi hoạt động cần chỉ rõ: Tên hoạt động; Mục tiêu của hoạt động; Cách thức tiến hành hoạt động; Thời lượng để thực hiện hoạt động; Kết luận của GV về những kĩ năng, thái độ HS cần có sau hoạt động, những tình huống thực tiễn có thể vận dụng kĩ năng, thái độ đã học để giải quyết vấn đề,… Sau đó, GV hướng dẫn các hoạt động tiếp nối như: xác định những việc HS cần phải tiếp tục thực hiện sau giờ học để củng cố, khắc sâu, mở rộng bài cũ, hoạt động ứng dụng kết quả bài học vào cuộc sống (ở lớp, nhà, cộng đồng; có thể cùng bạn, gia đình, làng xóm, khối phố) hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mới.
2.3.1. Hoạt động  khởi động: Trong SGK có gợi ý sẵn, chúng ta có thể lấy ở đó hoặc khởi động theo cách khác đều được, miễn sao nó tạo được hứng thú, tạo dược sự vui vẻ, kích thích được sự tò mò của các em  trước khi vào tìm hiểu nội dung bài
Để tạo hứng thú cho HS, GV có thể khởi động bài học bằng cách sử dụng các trò chơi, xem video, nghe 01 bài hát, quan sát lược đồ, tranh ảnh, nêu một tình huống có vấn đề, kể một câu chuyện có chủ đề liên quan đến bài học.
2.3.2. Hoạt động hình thành kiến thức: Đây là phần trọng tâm của thiết kế hoạt động học. Tên các hoạt động nhằm hình thành kiến thức cho HS cần thể hiện được rõ mục đích, việc làm và sản phẩm của HS bám sát các mục tiêu bài học.
[bookmark: _GoBack]Trong hoạt động này, các đc sẽ tiến hành theo trình tự  các nội dung  mà SGK cung cấp.
2.3.3. Hoạt động luyện tập: Việc thiết kế các hoạt động luyện tập cho môn học có thể áp dụng các phương pháp, hình thức chung trong tổ chức dạy học như trò chơi, phiếu học tập, chia sẻ theo nhóm, sơ đồ hóa nội dung bài học.
2.3.4. Hoạt động vận dụng: GV tổ chức cho HS liên hệ thực tế để vận dụng kiến thức đã học thông qua các tình huống cụ thể.
2.4.Phần củng cố - dặn dò: ( Hoạt động tiếp nối)
- Gv hoặc Hs chốt lại ND trọng tâm của bài.
- Giao việc cho học sinh để chuẩn bị cho bài sau,...
VÍ DỤ MỘT GIÁO ÁN CỤ THỂ
1.1. Thiết kế bài học cụ thể
VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM
(Thời gian: 2 tiết)
1. Mục tiêu
· Xác định được một số công trình tiêu biểu trên sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khuê Văn Các, nhà bia Tiến sĩ, Văn Miếu, Quốc Tử Giám.
· Mô tả khái quát kiến trúc và chức năng của một trong các công trình trên.
· Bày tỏ được cảm nghĩ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.
· Đề xuất được một số biện pháp để giữ gìn các di tích lịch sử.
· Chủ động đưa ra ý kiến cá nhân, biết hợp tác với các bạn.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
· Vấn đáp
· Trò chơi
· Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm
· Kĩ thuật phòng tranh, khăn trải bàn
3. Chuẩn bị
- Đối với GV: GV cần chuẩn bị:
+ Sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phóng to hoặc trình chiếu); Giấy A0, bút màu, bút dạ;
+ Video Kí ức Hà Nội (Văn Miếu - Quốc Tử Giám: biểu tượng văn hóa Việt Nam;
+ Ảnh: Bia Tiến sĩ khoa thi năm 1442 (Bia Tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam);
+ Ảnh: Lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tại Văn Miếu;
+ Ảnh: Lễ ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám;
+ Máy tính, máy chiếu.
- Đối với HS: Tìm hiểu kiến trúc, chức năng một số công trình tiêu biểu thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Khuê Văn Các, nhà bia Tiến sĩ, Văn Miếu, Quốc Tử Giám).
(Mỗi dãy tìm hiểu về một công trình, trình bày dưới các hình thức khác nhau như viết, vẽ, sơ đồ, PowerPoint…).
4. Hoạt động học
4.1. Khởi động
Giới thiệu về đơn vị bài học, bao gồm các phương pháp xác định mục tiêu cho HS [5; tr 184].
Trò chơi: Thi kể tên các di tích lịch sử, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội
· GV tổ chức cho HS thi kể tên các di tích lịch sử, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội mà em biết theo dãy bàn học. Các dãy lần lượt nêu tên một di tích lịch sử, văn hóa và không trùng với đáp án của các dãy khác.
Ví dụ: Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Hỏa Lò…
· GV dẫn dắt vào bài mới: Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích ở Thủ đô Hà Nội nằm ở phía Nam kinh thành Thăng Long, được xây dựng để dạy học và thờ Khổng Tử cùng những bậc hiền tài Nho học xưa. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076, dưới thời vua Lý Nhân Tông…
4.2. Hình thành kiến thức
Trong phần hình thành kiến thức này, GV cần sử dụng tư liệu minh họa mang nội dung lịch sử giúp HS làm căn cứ giải quyết nội dung bài học, GV hướng dẫn HS cảm nhận giá trị văn hóa, nghệ thuật và giá trị giáo dục. Đó là các tư liệu hình ảnh về đền, chùa, di tích lịch sử, nhân vật lịch sử,… Đối với tư liệu về di tích lịch sử, khi dạy về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, GV cần khai thác kênh hình trong sách giáo khoa kết hợp với hình ảnh được khai thác trên internet gần với hiện tại hơn, giúp HS nhìn nhận về sự kiện lịch sử một cách bao quát, có sự kế nối giữa hiện tại với quá khứ [6; tr 43].
a) Xác định được một số công trình tiêu biểu trên sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
- GV treo sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoặc chiếu trên màn hình.
· Yêu cầu HS quan sát sơ đồ và đọc tên các công trình tiêu biểu thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
· GV xác định vị trí các công trình tiêu biểu trên sơ đồ và chốt lại: Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích phong phú, đa dạng với nhiều công trình lịch sử, thể hiện sự tinh hoa trong nghệ thuật kiến trúc. Mỗi công trình có những chức năng khác nhau. Trong phạm vi chủ đề này, chúng ta tập trung tìm hiểu các công trình tiêu biểu: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các, nhà bia Tiến sĩ.
b) Mô tả khái quát kiến trúc và chức năng của một trong các công trình tiêu biểu
GV tổ chức cho các nhóm HS vẽ tranh hoặc sơ đồ tư duy một số công trình tiêu biểu; sử dụng kĩ thuật phòng tranh - HS dán sản phẩm quanh lớp học, các nhóm tham quan và nghe giới thiệu về sản phẩm của nhóm bạn.
· GV cho HS xem video Kí ức Hà Nội (Văn Miếu
· Quốc Tử Giám: biểu tượng văn hóa Việt Nam
· https://www.youtube.com/watch?v=X8P-0GKTycs).
c) Bày tỏ cảm nghĩ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
· GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh sau: (Bia tiến sĩ)
· GV đặt câu hỏi: Dựa vào kiến thức đã học và những hình ảnh trên, em có suy nghĩ gì về truyền thống hiếu học của dân tộc ta?
· HS nêu ý kiến và bày tỏ suy nghĩ của bản thân.
· GV kết luận về truyền thống hiếu học của nhân dân ta và khi cố gắng rèn luyện, học tập thì kết quả sẽ được ghi nhận, tôn vinh.
d) Đề xuất được một số biện pháp để giữ gìn các di tích lịch sử
GV nêu vấn đề: “Hầu hết các thí sinh đến Văn Miếu... sờ đầu rùa đều ở những vùng miền khác nhau với những gương mặt... hớn hở khác nhau khi đã được sờ vào đầu rùa. Các thí sinh còn vừa sờ đầu rùa vừa chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc này để “khoe” cùng bạn bè. Không chỉ thí sinh mà ngay cả phụ huynh, trẻ con cũng tranh nhau... sờ đầu rùa mong may mắn, đỗ đạt đến với người thân của mình” [7].
· GV đặt câu hỏi: Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm trên? Vì sao?
· HS trả lời.
· GV kết luận về việc cần phải bảo vệ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng, các di tích khác nói chung và tổ chức cho HS đề xuất các biện pháp.
· GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, sử dụng kĩ thuật “khăn trải bàn”, yêu cầu mỗi HS ghi ý kiến đề xuất một số biện pháp để giữ gìn di tích lịch sử vào một góc tờ giấy A0.
· Sau đó, các thành viên trong nhóm thảo luận và ghi ý kiến đã thống nhất vào giữa tờ giấy A0.
· Các nhóm dán sản phẩm của nhóm mình trên lớp. Đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả, các nhóm còn lại góp ý, bổ sung.
· GV tổng kết các biện pháp và định hướng việc bảo vệ các di tích lịch sử.
4.3. Luyện tập
GV tổ chức trò chơi: Hỏi nhanh, đáp nhanh
1. Đây được coi là trường Đại học đầu tiên của nước
ta?
Đáp án: Quốc Tử Giám
2. Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng vào thời gian nào?
Đáp án: Văn Miếu (1070); Quốc Tử Giám (1076)
3. Nằm trong quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công trình này được coi là một trong những biểu tượng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, truyền thống hiếu học của nhân dân ta?
Đáp án: Khuê Văn Các.
4. Nơi khắc tên những người đỗ đạt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám?
Đáp án: Nhà Bia Tiến sĩ.
5. Đối tượng nào được học tập tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám?
Đáp án: Con cháu vua quan và con thường dân học giỏi.
4.4. Vận dụng
Chia sẻ với bạn bên cạnh:
+ Những tấm gương trong học tập, rèn luyện mà em biết.
+ Những việc em làm để phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta?
· Một số HS chia sẻ trước lớp.
5. Đánh giá và định hướng học tập tiếp theo
Kết thúc bài học, GV đưa ra các phương pháp giúp HS xác định xem các em đã đạt đến mục tiêu như thế nào [5; tr 185].
- HS nêu cảm nhận sau tiết học và nội dung học tập mà các em ấn tượng nhất.
Sự thành công của bài dạy được đánh giá dựa vào:
+ Kết quả thu được từ sản phẩm của các nhóm HS;
+ Thái độ hợp tác và khả năng gắn kết nhóm của từng thành viên, khả năng thiết kế và xây dựng quy trình làm việc trong nhóm;
+ Kết quả đánh giá là sự tổng hợp của kết quả được minh chứng bằng sản phẩm, quá trình làm việc của từng HS qua quan sát và sự nhận xét của GV.
- GV định hướng các nội dung cần tìm hiểu cho bài học sau.

Ví dụ. trong bài “Thiên nhiên ở Duyên hải miền Trung” chúng tôi thiết kế một số hoạt động dạy học như sau:
Hoạt động dạy học
Hoạt động khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu
Nhằm huy động những hiểu biết của học sinh về nội dung bài học, tạo hứng thú học tập cho học sinh khi những điều các em cần học có liên quan đến nhu cầu trực tiếp của các em, giúp học sinh kết nối kiến thức đã có với kiến thức của bài học mới.


b. Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Giáo viên sử dụng kĩ thuật KWL để kết nối những điều đã biết và muốn biết về vùng Duyên hải miền Trung.
c. Cách thức tiến hành
· Bước 1. GV giới thiệu bài học, phát phiếu học tập KWL cho HS.
· Bước 2. Hướng dẫn học sinh điền các thông tin của mình vào phiếu.
Phiếu KWL
Họ và tên:…………………..	Lớp:……..

	K
Em đã biết gì về Duyên hải miền Trung
	W
Em	muốn	biết	gì	về Duyên hải miền Trung
	L
Em đã học được gì về Duyên hải miền Trung

	
	
	


· Bước 3. Đề nghị học sinh động não nhanh và viết ra những điều có liên quan đến Duyên hải miền Trung vào cột K và W.
· Bước 4. Giáo viên thu phiếu và tổng hợp qua các ý kiến của học sinh (hoặc có thể gọi một số học sinh trình bày), trên cơ sở đó tạo ra các tình huống có vấn đề giữa cái biết và cái chưa biết về Duyên hải miền Trung. Sau đó, giáo viên kết nối vào bài mới.
Giáo viên có thể đánh giá học sinh qua phiếu học tập, hoặc những ý kiến của học

sinh.


Hoạt động nhận thức
Nội dung. Tác động của tự nhiên đến hoạt động sản xuất và đời sống ở Duyên hải

miền Trung (15 phút)
a. Mục tiêu
Học sinh trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân ở Duyên hải miền Trung.
b. Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp làm việc nhóm
c. Cách thức tiến hành
· Bước 1: giáo viên tổ chức cho học sinh dựa vào thông tin trong các tư liệu học tập, quan sát hình ảnh hoặc video về thiên tai ở miền Trung và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:
+ Nhóm 1,2: nêu những thuận lợi về tự nhiên đến hoạt động sản xuất ở Duyên hải miền Trung.
+ Nhóm 3,4: kể tên một số thiên tai ở Duyên hải miền Trung và nêu hậu quả của thiên tai đối với sản xuất và đời sống người dân miền Trung.
· Bước 2: các nhóm học sinh tiến hành thực hiện nhiệm vụ, giáo viên gợi ý và hỗ trợ học sinh để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
· Bước 3: giáo viên sử dụng kĩ thuật phòng tranh để tổ chức cho các nhóm trình bày sản phẩm, kết quả thảo luận của nhóm, quan sát sản phẩm của nhóm bạn, tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình.
· Bước 4: giáo viên gọi đại diện một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện cho nhóm bạn.


· Bước 5: giáo viên nhận xét đánh giá kết quả học tập của các nhóm và chính xác hóa nội dung học tập cho HS.
d. Công cụ đánh giá
Giáo viên đánh giá học sinh qua sản phẩm của nhóm, quá trình làm việc nhóm, phần trình bày kết quả hoạt động nhóm và phần nhận xét, đặt câu hỏi. Để đánh giá được, giáo viên cần phải xây dựng các tiêu chí đánh giá bao gồm: phiếu đánh giá quá trình làm việc nhóm, phiếu đánh giá phần trình bày, đánh giá sản phẩm… để các nhóm tự đánh giá, đánh giá các nhóm khác và giáo viên đánh giá cho học sinh.
Hoạt động vận dụng (10 phút)
a. Mục tiêu
Học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giới thiệu một số biện pháp phòng chống thiên tai và có hành động chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng thiên tai.
b. Phương pháp và kĩ thuật dạy học: thảo luận nhóm và kĩ thuật khăn trải bàn
c. Cách thức tiến hành
· Bước 1: giáo viên tổ chức cho học sinh dựa vào thông tin trong các tư liệu học tập, quan sát hình ảnh, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thảo luận theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:
PHIẾU HỌC TẬP NHÓM
Nêu một số biện pháp phòng chống thiên tai ở Duyên hải miền Trung. Em và các bạn đã và sẽ làm gì để chia sẻ với người dân miền Trung về những khó khăn do thiên tai gây ra?

	
(1) Viết ý kiến cá nhân
	
(2) Viết ý kiến cá nhân

	
	Ý kiến chung cả nhóm
	

	
	
	

	(3) Viết ý kiến cá nhân
	(4) Viết ý kiến cá nhân


· Bước 2: các nhóm học sinh tiến hành thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn và hỗ trợ để học sinh để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
· Bước 3: giáo viên gọi đại diện một nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện cho nhóm bạn.
· Bước 4: giáo viên nhận xét đánh giá kết quả học tập của các nhóm và chính xác hóa nội dung học tập cho học sinh.
d. Công cụ đánh giá
Giáo viên đánh giá học sinh qua quá trình thảo luận nhóm, sản phẩm của các nhóm với các tiêu chí cụ thể.
Như vậy, qua hoạt động này, giáo viên không chỉ đánh giá các biểu hiện của các năng lực đặc thù mà còn góp phần hình thành, phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Kết luận
Thiết kế bài học theo định hướng phát triển NL đã và đang là xu hướng được các nhà nghiên cứu giáo dục, GV quan tâm. Đối với bộ môn Lịch sử, việc đưa ra quy trình thiết kế bài học cũng như việc cung cấp các thiết kế minh họa là việc làm cần thiết để GV áp dụng thiết kế các bài giảng, là cơ sở quan trọng góp phần đổi mới PPDH đáp ứng được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là các mục tiêu về phát triển NL HS.
Thông qua các bài học được thiết kế theo hướng phát triển NL sẽ kích thích hứng thú học tập của HS, khơi dậy khả năng tư duy và nhận thức của các em đồng thời hình thành và phát triển các NL chung cũng như NL đặc thù của bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
Quy trình thiết kế bài học trên có thể được sử dụng để thiết kế bài học không chỉ riêng môn Lịch sử, mà còn có thể được vận dụng vào các nội dung, môn học khác trong giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, để vận dụng thiết kế này cho các môn học, GV cần lựa chọn những bài học, những nội dung kết hợp với các hình thức và PPDH hợp lí nhằm định hướng và phát triển các NL ở HS.

Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học 1 chủ đề/bài học trong dạy học phát triển năng lực khác biệt so với Chương trình hiện hành. Chương trình mới cho phép người giáo viên chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong quá trình dạy học. Sách giáo khoa chỉ là học liệu chính, người giáo viên hoàn toàn chủ động trong lựa chọn các nội dung, phương pháp và tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với đối tượng học sinh cũng như đáp ứng được các yêu cầu cần đạt trong chương trình môn học 2018. Quy trình thiết kế kế hoạch dạy học trong bài báo này chỉ là một gợi ý cho giáo viên trong giai đoạn chuyển từ dạy học chủ yếu là truyền thụ nội dung sang dạy học phát triển năng lực. Điều quan trọng là người giáo viên cần hiểu rõ chương trình mới, trang bị cho mình khả năng phát triển chương trình môn học, chương trình giáo dục của nhà trường, năng lực dạy học tích hợp, dạy học phân hoá cũng như phương thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học phát triển năng lực để có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông của nước ta trong giai đoạn tới.
















